	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 
	KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: GDCD 8
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: / /2025


I. MỤC TIÊU
1.  Kiến thức: 
Kiểm tra những kiến thức ở các bài: 
Bài 7: Phòng, chống bạo lực gia đình.
Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu.
Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
2.  Năng lực: 
- Năng lực giải thích, vận dụng kiến thức vào thực tế.
- Năng lực phân tích, giải quyết tình huống có vấn đề.
- Năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi đạo đức, hành vi pháp luật.
3. Phẩm chất:  
- Nghiêm túc trong học tập, trung thực khi làm bài kiểm tra
- Nhân ái, yêu thích môn học, thích tìm tòi, khám phá.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 70% trắc nghiệm: 30% tự luận 
III. MA TRẬN
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	Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu
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	Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
	Điều chỉnh hành vi
	5
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	7

	
	Tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phát triển bản thân
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	Tổng lệnh hỏi 
	5
	3
	
	
	
	1
	
	
	1
	10

	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
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III. BẢNG ĐẶC TẢ 
	TT
	Mạch kiến thức
Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	Phòng, chống bạo lực gia đình.
	*Nhận biết
Nêu được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến.
Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
*Thông hiểu
 Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
	1TN
	1TN
	






	2
	Lập kế hoạch chi tiêu.
	*Nhận biết
Nhận biết được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
Nêu được cách lập kế hoạch chi tiêu.
*Thông hiểu
Lập được kế hoạch chi tiêu và tạo thói quen chi tiêu hợp lí.
	1TN
	1TN
	

	3
	Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
	Nhận biết
Phân loại, nguy cơ, hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
Thông hiểu:  
Trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại.
Vận dụng:
Đánh giá, phê phán, tố cáo được những hành vi vi phạm pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
	5TN
	3TN
1TNĐ/S
	1TL

	4
	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	Nhận biết: 
Vai trò của lao động đối với đời sống con người.
Thông hiểu:
- Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
- Một số quy định của pháp luật về lao động chưa thành niên.
- Vận dụng:
Đánh giá, phê phán, tố cáo được những hành vi vi phạm pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	5TN
	3TN
1TNĐ/S
	1TL

	Tổng
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	10 TN
	2TL

	Tỉ lệ %
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	40%
	30%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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Đề thi gồm 04 trang
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: GDCD 8
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: / /2025


Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra, không làm vào đề!
PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1: Đâu là nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn do chất độc hại gây ra? 
A. Bất cẩn trong khi sử dụng một số hóa chất độc hại.	
B. Thiết bị điện quá tải, kém chất lượng.
C. Cất giữ vũ khí trong nhà.
D. Sử dụng bếp gas bất cẩn.
Câu 2: Tai nạn cháy nổ có thể xảy ra ở đâu?
A. Bất cứ đâu cũng có thể xảy ra các tai nạn về cháy nổ nếu chúng ta bất cẩn.
B. Các khu công nghiệp.
C. Các khu đông dân cư.
D. Chỉ có những gia đình đun nấu bằng bếp gas mới hay bị xảy ra cháy nổ.
Câu 3: Khoản 4, Điều 13 (của luật phòng cháy, chữa cháy hiện hành) nghiêm cấm điều gì?
A. Báo cháy giả.                                       B. Báo tin giả.        
C. Báo cháy muộn.                                   D. Báo cháy không chính xác.
Câu 4: Các hành vi bị cấm trong luật phòng cháy, chữa cháy năm 2001, bổ sung 2013 được quy định tại điều mấy?
A. Điều 13.             B. Điều 14.              C. Điều 15.                    D. Điều 16.
Câu 5: Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lí sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ được quy định tại điều mấy của luật Quản lí vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, sửa đổi, bổ sung năm 2020?
A. Điều 5.              		B. Điều 6.                     C. Điều 7.           D. Điều 8.
Câu 6: Sau khi xảy ra bạo lực về thể chất, trước tiên cần đưa nạn nhân tới:
A. Cơ sở y tế, bệnh viện.			           B. Phòng tư vấn tâm lí.
C. Khu nghỉ dưỡng.			           D. Tổ hòa giải.
Câu 7: Công dân nên làm gì để phòng tránh các tai nạn về vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại?
A. Tự giác tìm hiểu, nâng cao nhận thức, tuyên truyền cho mọi người thực hiện tốt các quy định của pháp luật về các quy định phòng chống tai nạn về vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.
B. Tàng trữ và buôn bán các vũ khí, trang thiết bị gây sát thương.
C. Không khóa bình gas sau khi nấu ăn.
D. Xúi giục người khác vi phạm các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.
Câu 8: Khi phát hiện ra các vũ khí gây cháy, nổ em cần làm gì?
A. Báo cho các cơ quan chức năng để có phương án rà phá đúng quy trình.
B. Tự mình đào vũ khí đó lên quan sát.
C. Hoảng sợ và không nói cho ai về vấn đề này hết.
D. Gọi cho bạn bè ra xem.
Câu 9: Hành vi ngược đãi, đánh đập các thành viên khác trong gia đình làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của họ là hình thức bạo lực gia đình về:
A. Tinh thần.	B. Thể chất.	C. Kinh tế.	D. Tình dục.
Câu 10: Em tán thành với hành động nào sau đây?
A. Nhà trồng rau bán, Bà T có sử dụng thuốc để giúp cây không bị sâu bệnh hại, nhưng bà thường ngưng thuốc một khoảng thời gian rồi mới cắt đem bán.
B. Khi phát hiện ra vật thể lạ tại con mương đầu xóm, Hà đã cùng các bạn đến xem thực hư ra sao.
C. Sắp đến Tết, Ông M có nhập lậu được một lô pháo về bán trong xóm để kiếm thêm thu nhập.
D. Bạn P mỗi khi học xong thường bỏ lại đèn học còn sáng và đi ngủ luôn.
Câu 11: Mọi người có nghĩa vụ lao động để:
         A. Nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình.       B. Nuôi sống mọi người.
    C. Tìm kiếm việc làm.                                        D. Đem lại thu nhập cho bản thân.
Câu 12: Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động?
A. Quyền được tuyển dụng lao động       B. Quyền tự do kinh doanh.	
C. Quyền sở hữu tài sản.	                     D. Quyền bóc lột sức lao động.
Câu 13: Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội là hoạt động:
A. Lao động.	B. Dịch vụ.            C. Trải nghiệm.            D. Hướng nghiệp.
Câu 14: Người lao động có nghĩa vụ:
A. Chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
B. Tuân theo mọi sự phân công, điều động của cấp trên.
C. Không được hưởng chế độ trong quá trình làm việc.
D. Làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn.
Câu 15: Sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được gọi là:
A. Hợp đồng lao động. 	                 B. Hợp đồng kinh doanh.		
C. Cam kết trách nhiệm. 	                 D. Thoả thuận buôn bán.	
Câu 16: Độ tuổi thấp nhất của người lao động theo quy định của Bộ luật lao động ở nước ta là bao nhiêu?
A. Từ đủ 15 tuổi.	          B. Từ 15 tuổi.          C. 15 tuổi.       D. Từ 16 tuổi	
Câu 17: Người sử dụng lao động vi phạm pháp luật khi:
A. Thuê trẻ em 15 tuôi làm việc nặng nhọc, độc hại.
B. Không kí hợp đồng lao động khi hết hạn hợp đồng.
C. Tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ.
D. Xử lí kỉ luật người vi phạm kỉ luật.
Câu 18: Vai trò của lao động đối với sự tồn tại và phát triển của nhân loại là?
A. Nhân tố quyết định.	B. Là điều kiện.        C. Là tiền đề.    D. Là động lực.
Câu 19: Việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân bao gồm bao nhiêu bước?
A. 4 bước.		B. 5 bước.		C. 6 bước.		D. 7 bước.
Câu 20: Thấy một chiếc áo len giá 200.000 đồng đang bày bán ở cửa hàng, T rất muốn mua, nhưng trong ví chỉ còn 150.000 đồng - đây là số tiền T được mẹ cho để tiêu vặt trong một tháng. Nếu là T, trong trường hợp này, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Tiết kiệm chi tiêu, đợi khi nào có đủ tiền sẽ mua áo.
B. Xin thêm mẹ 50.000 đồng để mua ngay chiếc áo len.
C. Trộm tiền của bố (50.000 đồng) để mua chiếc áo len.
D. Vay thêm 50.000 đồng từ các bạn để mua chiếc áo.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/ sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh trả lời Đúng hoặc Sai
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Bạc Liêu: Nhiều tai nạn thương tâm do vũ khí, vật nổ...
“Đã hai tuần trôi qua, những người dân trên địa bàn ấp Chất Đốt, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến hiện trường vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ với thi thể không còn nguyên vẹn.
Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 28/02/2023, anh H.T.L. (sinh năm 1986, ngụ ấp Chất Đốt, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) ngồi ở khu vực nhà kho để cưa một vật thể kim loại. Sau vài phút thì phát nổ, khiến anh L. tử vong tại chỗ, thi thể bị văng thành nhiều mảnh, nhà kho bị hư hỏng nặng. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ trên là do anh L. cưa đầu đạn cối, loại 60mm, trọng lượng 1,33kg. Vụ việc trên không khỏi khiến quần chúng nhân dân hoang mang, lo lắng về mối nguy hiểm từ việc tự ý cưa, đập các loại vũ khí, vật liệu nổ…
Cách đây 3 năm, ngày 10/3/2020, anh S.H.N. (sinh năm 1989; ngụ ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu) khi đang cưa đầu đạn khoảng 14,5mm thì bất ngờ phát nổ khiến anh N. tử vong tại chỗ. Vụ nổ cũng làm cho người thân của anh N. bị thương nhẹ.
Qua tìm hiểu, đầu đạn trên được anh N. nhặt khi đi làm hồ tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu vào ngày 29/02/2020 sau đó đem về nhà cất giữ mà không thông báo đến các cơ quan chức năng; đến ngày 10/3 đem ra cưa để làm nhẫn đeo thì xảy ra sự việc đau lòng này.
Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Bạc Liêu, từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết 7 tin báo tội phạm về vũ khí, qua đó khởi tố vụ án hình sự đối với 3 tin. Đồng thời, cũng thụ lý điều tra 5 vụ, 10 bị can về tội "Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng", thu giữ 2 súng ngắn, 2 súng bút, gần 700 viên đạn, 26 vỏ đạn, 16 đầu đạn các loại…
Những sự việc đau lòng do vũ khí, vật liệu nổ xảy ra thời gian gần đây đã để lại hậu quả không nhỏ cho gia đình nạn nhân mà còn là hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội.”
(Theo báo VTVonline)
A. Tai nạn do vũ khí có thể gây tử vong cho nạn nhân và những người xung quanh.
B. Nguyên nhân của tai nạn vũ khí là do sự thiếu hiểu biết từ con người.
C. Tai nạn vũ khí, vật liệu nổ chỉ gây thiệt hại về tính mạng.
D. Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
1 triệu trẻ em đang lao động trái pháp luật
“Theo thống kê của Cục Trẻ em – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện có khoảng 1 triệu trẻ em dưới 17 tuổi đang phải lao động trái pháp luật, chiếm 5,3% tổng số trẻ em trong cả nước, trong đó có hơn 500.000 trẻ em phải làm việc trong những điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trong số lao động trẻ em chỉ có 45,2% hiện vẫn còn tiếp tục đi học, 52% đã thôi học và 2,8% chưa bao giờ đi học. Theo điều tra của cơ quan chức năng, có một số ngành nghề sử dụng lao động trẻ em như: nông nghiệp, trồng rừng, thủy sản, đặc biệt ở những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ vẫn thấy len lỏi tình trạng vi phạm về sử dụng lao động trẻ em.
Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ vị thành niên phải lao động trái luật, trong đó nghèo đói và nhận thức về đảm bảo đầy đủ quyền trẻ em là 2 lý do chính dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật khi sử dụng trẻ vị thành niên lao động.”
(Theo báo vov2)
A. Sử dụng lao động trẻ em dưới 15 tuổi sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.
B. Nghèo đói và chưa nhận thức đầy đủ về quyền trẻ em là hai lí do chính dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật khi sử dụng trẻ vị thành niên lao động.
C. Trẻ em phải lao động trong độ tuổi vị thành viên đều đã thôi học.
D. Bảo vệ trẻ em lao động trong độ tuổi vị thành niên là trách nhiệm của tất cả các ban ngành, xã hội.
PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi.
Hai bạn M và P đang bắt cua ở con mương gần nhà thì vô tình mò được một vật có hình dáng giống khẩu súng được bao bọc kĩ. Bạn M muốn mang vật đó giao nộp cho cơ quan công an ngay. Tuy nhiên, bạn P lại muốn đem về nhà để hỏi ý kiến người lớn, nếu chắc chắn là súng thì giao nộp cũng chưa muộn.
a. Em hãy nhận xét cách xử lí của hại bạn M và P?
b. Nếu là bạn M, dựa vào những quy định của pháp luật, em sẽ làm gì?
Câu 2 (1 điểm): Em đồng tình hay không đồng tình với những ý kiến nào sau đây? Vì sao?
a. Lao động chỉ tạo ra những giá trị vật chất cho đời sống con người.
b. Lao động giúp con người phát triển các mối quan hệ tích cực, tránh những thói hư tật xấu. 

----------------HẾT-------------
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I. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn ( 5 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25đ
	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	DỰ BỊ
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A

	801
	C
	A
	C
	B
	C
	A
	A
	B
	B
	A
	D
	B
	B
	A
	D
	A
	B
	A
	C
	A

	802
	C
	A
	B
	B
	B
	A
	A
	B
	A
	B
	C
	B
	C
	D
	A
	A
	A
	A
	B
	D

	803
	C
	B
	A
	B
	B
	A
	C
	C
	A
	B
	B
	A
	A
	D
	A
	A
	A
	B
	A
	C

	804
	C
	A
	A
	A
	C
	B
	B
	D
	B
	B
	A
	B
	A
	B
	B
	C
	A
	C
	C
	B


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Mỗi câu trả lời đúng: 0,25 điểm x 8 = 2 điểm
	CÂU
	A
	B
	C
	D

	1
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	2
	Đ
	Đ
	S
	Đ


PHẦN III . Tự luận
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	a. Nhận xét về việc làm của các nhân vật trong tình huống trên.
+ Cách xử lí của bạn M là đúng đắn và có trách nhiệm khi muốn giao nộp vật đó cho cơ quan công an ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho mọi người
+ Cách xử lí của bạn P chưa phù hợp khi mang vật đó về nhà hỏi ý kiến người lớn trước khi giao nộp. Việc này có thể gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh nếu vật đó thực sự là khẩu súng.
b. Nếu em là M thì em sẽ:
+ Giải thích để P hiểu: Việc mang vật lạ ( nghi là súng) về nhà vừa vi phạm quy định của pháp luật, vừa gây nguy hiểm cho bản thân và gia đình.
+ Thuyết phục P cùng mang giao nộp ngay vật lạ cho cơ quan công an ngay lập tức.
	
0.5 điểm


0.5 điểm





0.5 điểm


0.5 điểm

	Câu 2

	a.  Không đồng tình.
 Vì: Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất (lúa, gạo) và tinh thần (ca dao, dân ca, nhạc) cho xã hội.
b. Đồng tình. 
Vì: Lao động giúp con người phát triển các mối quan hệ tích cực, gặp gỡ, giao lưu với những người có tư tưởng tiến bộ, cầu thị, tránh những thói hư tật xấu của những người có lối sống tiêu cực. 
	0.25 điểm
0,25 điểm


0.25 điểm


0,25điểm



	BGH Duyệt




	Tổ nhóm chuyên môn
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Nguyễn Thị Thu Hòa



	


